CÔNG NỢ: LỆ PHÍ THI LẠI LÝ THUYẾT:

	STT
	MSSV
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	MÔN THI LẠI
	SỐ TIỀN

	1
	14001140
	Nguyễn Vũ Đông Đức
	14CĐTP01
	Anh văn 1
Nhập môn tin học
	100k

	2
	14000555
	Nguyễn Trọng Hữu
	14CĐĐC02
	Hóa học ĐC 1
	50k

	3
	14000579
	Đàm Việt Tuấn
	14CĐĐC02
	Hóa học ĐC 1
	50k

	4
	13D2010031
	Cao Nguyễn Mẫn Đạt
	14CĐCK03
	Hình họa-Vẽ kỹ thuật
	50k

	5
	14000681
	Đàng Năng Xuân Định
	14CĐCK02
	Hóa học ĐC 1
	50k

	6
	14000654
	Tạ Thanh Long
	14CĐCK01
	Anh văn 1
	50k

	7
	14000662
	Trần Văn Nhựt
	14CĐCK01
	Pháp luật đại cương
	50k

	8
	14000667
	Trương Văn Quang
	14CĐCK01
	Anh văn 1
	50k

	9
	14000872
	Hồ Quốc Dinh
	14CĐOT02
	Hình họa-Vẽ kỹ thuật
	50k

	10
	14000934
	Nguyễn Ngọc Hào
	14CĐOT03
	Hóa học ĐC 1
	50k

	11
	14000886
	Nguyễn Văn Anh Khoa
	14CĐOT02
	Hình họa-VKT

Hóa học ĐC 1
	100k

	12
	14000603
	Phan Hữu Lộc
	14CĐNL01
	Toán CC 1
	50k

	13
	13D301Đ152
	Phạm Cao Hữu Tình
	13CĐ-Đ2
	Hóa học ĐC 1
	50k

	14
	12D2010068
	Trần Thế Hùng
	13CĐ-CK2
	Vật lý ĐC 1
	50k

	15
	12D2010093
	Nguyễn Đình Lữ
	13CĐ-CK4
	Nhập môn tin học
	50k

	16
	13D2040025
	Phan Thị Mỹ Nga
	13CĐ-M
	Hóa học ĐC 1
	50k

	17
	13D201P020
	Tăng Lập Đức
	13CĐ-TP2
	Cơ sở dữ liệu
	50k


